
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố
Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện 
tích căn 

hộ (m2)

I

1 Trương Văn Tuấn 0972.919.913 10 8 1996 174567154 03809622654

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Ouhai Glasses Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tỉnh Thanh 

Hóa

Huyện Hoằng 

Hóa

Xã Hoằng 

Phụ

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M1-

105B
 69,20 

Đặng Đình Lâm 3 3 1955 013437271 001055017833

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Chế Biến Khoáng 

Sản Nam Toàn Cầu

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Phạm Thị Thu 15 3 1957 019157000017 019157000017

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Chế Biến Khoáng 

Sản Nam Toàn Cầu

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Trịnh Thị Ái Linh 4 5 1999 125811334 027199006421

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Khai Sơn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Đình Quang 2 3 1999 125801052 027099000412

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Xốp Kinh Bắc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Lan 30 9 1972 172360971 038172024187

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Lông Mi Lam Sơn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Khắc Hải 1 1 1966 171465463 038066019990

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Lông Mi Lam Sơn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

5 Dương Thị Hồng Nhung 0961.442.003 10 7 2003 033303005143 033303005143

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP Kiến 

Trúc và Xây Dựng 

PCA Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tỉnh Hưng 

Yên

Huyện Văn 

Giang

Thị trấn 

Văn Giang

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-P-0510 69.90

6 Hoàng Thị Biền 0981.300.787 20 9 1960 013372206 033160007306

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại Dịch 

Vụ NNT

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Long 

Biên

Phường 

Việt Hưng

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-P-0802  69,40 

Nguyễn Duy Cường 23 7 1991 112445240 001091043205

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Thiết Lập Công 

Nghệ Thiết Bị 

Systems

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Khánh Ly 30 1 1991 017047058 001191009846
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

UBND Phường 

Nghĩa Tân

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

8 Nguyễn Khánh Huyền 0989.381.028 10 5 1997 113647977 017197000162

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Tập Đoàn Golden 

Gate

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Long 

Biên

Phường 

Long Biên

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-P-0906  69,00 

9 Cao Lê Hải Yến 0904.318.054 26 2 1980 013215648 014180000082

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Rượu và nước Giải 

Khát Hà Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Hoàng 

Mai

Phường 

Lĩnh Nam

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-Q-

0203
 51,00 

Danh sách kèm theo tờ trình số 35/TT-CTS ngày 21/7/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

Ngày 
sinh

Đối tượng chính sách được 
hưởng nhà ở xã hội

Tháng 
sinh

Số điện thoại

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số                  /SXD-QLN ngày             /8/2025)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 
sống)

Năm 
sinh

Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên
Cơ quan xác 
nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở
(Mô tả đúng hiện 
trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 
kiến mua/thuê mua

Điều kiện thu 
nhập (mô tả 

theo đúng nội 
dung Giấy xác 

nhận)

Quan hệ 
với chủ hộ

3 0372.818.393
Tỉnh Bắc 

Ninh

Thị Xã Thuận 

Thành

Phường 

Trí Quả

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-P-0101  61,60 

2 0912.083.057 Hà Nội
Huyện Đông 

Anh

Xã Đông 

Hội

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-M2-

0808
 46,07 

7 0911.558.395 Hà Nội
Quận Cầu 

Giấy

Phường 

Mai Dịch

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-P-0905  68,50 

4 0362.014.811
Tỉnh Thanh 

Hóa

Huyện Thọ 

Xuân

Xã Thọ 

Xương

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-P-0408  69,90 



Phạm Đình Tiến 11 8 1983 012152680 001083055532

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Tầm Cao TC.VN

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Thanh 

Xuân

Phường 

Thanh 

Xuân 

Trung

Chủ hộ

Chu Lệ Hà 14 2 1985 012306956 001185001755

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Xây Lắp HTP Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Hai Bà 

Trưng

Phường 

Quỳnh 

Mai

Vợ (Chồng)

11 Nguyễn Vĩnh Công 0878.789.384 2 1 2003 125955809 027203011041

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Xuất Nhập Khẩu và 

Đầu Tư Thương 

Mại Hải Quân

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Tỉnh Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-Q-

0409
 69,90 

12 Hoàng Thị Phương Dung 0978.412.410 1 3 1993 273544880 075193000554

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Tư 

Vấn EDWARDS 

MURPHY

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Huyện Xuyên 

Mộc

Xã Tân 

Lâm

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-R-

0611
 69,00 

13 Bùi Đức Hoàng 0358.715.791 28 4 2001 125925006 027201000800

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Khoa Học Kỹ 

Thuật Goertek 

Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Tỉnh Bắc Ninh

Huyện Gia 

Bình

Xã Thái 

Bảo

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-R-

0705
 68,50 

14 Lê Thị Quỳnh Lương 0868.776.811 17 5 2001 026301003358 026301003358

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại Dịch 

Vụ NNT

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Huyện Gia 

Lâm
Xã Đa Tốn

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-R-

0904
 69,40 

Nguyễn Thùy Linh 14 9 1994 013433575 036194003928

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần Y 

Khoa Hano

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Hoàng 

Mai

Phường 

Tân Mai
Chủ hộ

Nguyễn Duy Khánh 18 7 1994 013062385 001094006030

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Công Nghiệp và 

Dịch Vụ Bảo Quốc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Huyện Thanh 

Trì

Xã Tả 

Thanh Oai
Vợ (Chồng)

16 Nguyễn Thị Nhiên 0987.952.514 11 3 1993 125581499 027193012085

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Sản 

Xuất và Thương 

Mai Seca Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Tỉnh Bắc Ninh

Huyện Lương 

Tài

Xã Trung 

Chính

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-S-0501  69,50 

17 Lê Tiến Đạt 0375.220.894 4 1 2000 103686918 001200039315

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

MUST HAVE 

GROUP Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Huyện Thanh 

Trì

Xã Đông 

Mỹ

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-S-0515  69,90 

18 Nguyễn Thị Hương 0363.305.120 19 12 1976 125114366 027176002283

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH CA 

System Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Tỉnh Bắc Ninh

Thị Xã Thuận 

Thành

Phường 

Ninh Xá

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-S-0516  69,90 

19 Nguyễn Việt Hùng 0985.638.037 18 8 2004 125967585 027204000625

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP DV 

Văn Phòng Bắc Hà

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Tỉnh Bắc Ninh

Huyện Gia 

Bình

Thị Trấn 

Nhân Thắng

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-S-0612  70,00 

20 Trần Nhật Thành 0814.559.222 15 2 2002 034202005951 034202005951

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Vận Tải và Xây 

Dựng Giang Anh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tỉnh Thái 

Bình

Huyện Tiền 

Hải

Xã Nam 

Phú

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-S-0615  69,90 

Chu Thị Thúy 12 3 1992 125383765 027192011833

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Seoul Metal Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Bá Tài 21 7 1988 125341244 027088008852

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Nano Chem Tech 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Đặng Văn Dục 9 12 1970 111128036 001070044366

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

UBND Xã Phú Túc
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Lê Thị Hồng 1 1 1973 017254195 001173044280 Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND Xã Phú Túc
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

15 0876.828.994

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-R-

0909
 69,90 

10 0904.289.641

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-Q-

0307
 69,90 

21 0379.640.299 Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Tam 

Giang

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-S-0716  69,90 

22 0962.592.084 Hà Nội
Huyện Phú 

Xuyên
Xã Phú Túc

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-T-

0205
 68,50 



Nguyễn Sỹ Hoàn 1 10 1980 182399615 040080000162

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP Xây 

lắp và phát triển 

công nghiệp Hà 

Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Thắm 25 5 1989 145332153 033189000114

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Xí Nghiệp Trang 

Thiết bị Công trình 

- Chi nhánh Công 

ty TNHH MTV 

Điện tử Sao Mai

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Tiến Dũng 25 2 1992 125957687 027092004755

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Minh Đạo Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Tỉnh Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung
Chủ hộ

Nguyễn Thị Thúy Điệp 24 12 1992 125438635 027192009547

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Minh Đạo Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Tỉnh Bắc Ninh

Thành phố Từ 

Sơn

Phường Tam 

Sơn
Vợ (Chồng)

25 Ngô Thị Thanh Hòa 0397.824.589 6 5 2000 125911809 027300001445

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

KCC (Hà Nội)

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Tỉnh Bắc Ninh

Thành phố Từ 

Sơn

Phường 

Tam Sơn

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-T-

0402
 69,40 

Nguyễn Duy Hải 3 7 2001 125884101 027201004680

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Thiết Bị Đo Lường 

3D Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Diêm Thị Lan Chi 16 8 2000 122318549 024300005381

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Thiết Bị Đo Lường 

3D Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

27 Trần Thị Ngọc 0358.811.062 14 9 2002 122394028 024302013486

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Thương Mại Quốc 

Tế Skylink

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tỉnh Bắc 

Giang

Huyện Hiệp 

Hòa

Xã Đông 

Lỗ

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-T-

0608
 69,90 

Lê Văn Hoàng 30 1 1987 231193294 010087000077

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Công Nghiệp 

Adcel Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Chu Thị Ánh 3 5 1999 272439460 030199013825

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Venture Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Lê Doãn Thanh 11 12 1979 182525966 040079029645

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Xây Lắp và Phát 

Triển Công Nghiệp 

Hà Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trịnh Thị Ngọc Quyên 8 2 1984 111880243 001184051500

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Đầu Tư và Thương 

Mại STF Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

II

Nguyễn Thảo Linh 12 10 1996 125794568 027196008414
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trường Cao Đẳng 

Y Tế Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tỉnh Bắc 

Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Đại Phúc
Chủ hộ

Nguyễn Văn Tuân 1 2 1994 122097365 024094014810

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, 

hạ sĩ quan chuyên môn kỹ 

thuật, quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân trong cơ 

quan, đơn vị thuộc công an 

nhân dân và quân đội nhân dân

Phòng Cảnh Sát 

PCCC và CNCH - 

Công an Tỉnh Bắc 

Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tỉnh Bắc 

Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Kinh Bắc
Vợ (Chồng)

23 0983.828.025 Hà Nội

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Thọ

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-T-

0510
 69,90 

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-T-

0311
 69,00 24 0981.292.692

Có tổng thu nhập 

không quá 1,5 

lần mức lương 

hàm Đại Tá

ECO-CT4-

0609
64,681 0977.046.848

Huyện Hoài 

Đức

Xã Kim 

Chung

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-T-

0302
 69,40 

29 0969.124.368 Hà Nội
Huyện Ứng 

Hòa

Xã Đồng 

Tân

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-T-

0810
 69,90 

28 0395.598.031
Tỉnh Hải 

Dương

Huyện Bình 

Giang

Xã Thái 

Hòa

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-T-

0805
 68,50 

26 0975.380.669 Tỉnh Bắc Ninh

Danh sách kèm theo tờ trình số 106/TT-ECO ngày 21/7/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường



Nguyễn Ngọc Thanh 

Khôi
4 11 1991 122016991 027091004091

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Bệnh viện Phổi 

Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tỉnh Bắc 

Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường
Chủ hộ

Nguyễn Thị Lương 9 2 1992 125561301 027192010198
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trung Tâm Y Tế 

Huyện Tiên Du

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tỉnh Bắc 

Ninh

Huyện Tiên 

Du

Xã Phú 

Lâm
Vợ (Chồng)

III

Nguyễn Văn Hà 25 12 1996 122205262 024096011430

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Sản Xuất 

Thương Mại và 

Dịch Vụ Vũ Gia

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tỉnh Bắc 

Giang

Huyện Hiệp 

Hòa

Xã Xuân 

Cẩm
Chủ hộ

Nguyễn Thị Huyền Trang 15 6 2000 241789008 027300010146

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Sản Xuất 

Thương Mại và 

Dịch Vụ Vũ Gia

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tỉnh Bắc 

Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Tam 

Đa
Vợ (Chồng)

2 Trần Hồng Lan 0962.221.280 8 12 1996 121157360 027196011008

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Thương Mại Sản 

Xuất và Xây Dựng 

Mạnh Hùng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tỉnh Bắc 

Ninh

Huyện Tiên 

Du

Xã Liên 

Bão

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N3_08

12
68,11

Lương Công Tuấn Anh 3 5 1994 125576027 027094012243

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại Media 

CCTV Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tỉnh Bắc 

Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Tiền Ninh 

Vệ

Chủ hộ

Nguyễn Thị Hiền 11 9 1993 125581198 027193027008

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Môi Trường VEC 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tỉnh Bắc 

Ninh

Huyện 

Lương Tài

Xã Tân 

Lãng
Vợ (Chồng)

IV

1 Nguyễn Duy Khanh 0865051568 2 7 2002 122392262 024202010690

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH EQ 

Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Xã Lục Nam

Tổ dân 

phố Vân 

Động

Tổng thu nhập 

hàng tháng thực 

nhận của tôi 

khoảng 

6.500.000 đồng 

trên tháng

Chủ hộ T5-CH12A 60.60

V

Trần Thị Nga 20 10 1990 125424840 027190006643

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Trường tiểu học 

Kinh Bắc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Gia 

Bình

Xã Thái 

Bảo
Chủ hộ

Nguyễn Văn Phương 19 05 1988 125289845 027088009532

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần Di 

chuyển xanh và 

thông minh GSM

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Gia 

Bình
Xã Đại Bái Vợ (Chồng)

2 Vũ Thị Tấm 0333312919 05 01 1997 085066303 004197004260

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại TRE 

XANH

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Cao Bằng Xã Hạnh Phúc

Xóm Phia 

Đổng+ Nà 

Du

Có mức thu nhập 

là không quá 

15.000.000đ

Chủ hộ 14-14/HG2 70,00

VI

Nguyễn Thị Hương 26 10 1999 125931945 027199009890 Lao động tự do

Nguyễn Thị Yến Vi 9 9 2022 0273225324 Học sinh, sinh viên

VII

Trần Trọng Hữu 0979605241 10 2 1991 187114122 040091008079

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Mobase Việt Nam
Chủ hộ

Võ Hồng Thuận 0962618040 2 10 1994 187252928 040194022444 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Trần Phương Linh 26 7 2016 040316020806 Học sinh, sinh viên Con

Trần Minh Khang 18 4 2020 040220008398 Học sinh, sinh viên Con

Danh sách kèm theo tờ trình số 2107-2025/TT-CUONGTHINH ngày 21/7/2025 của Công ty cổ phầm TM&VT Cường Thịnh

Danh sách kèm theo tờ trình số 2407/Ttr-HG ngày 24/7/2025 của Công ty TNHH Hoàng Gia

Danh sách kèm theo tờ trình số 166/TT-TN ngày 21/7/2025 của Công ty cổ phần TM&ĐTPT Thống Nhất

1 0964.093.556

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

TN_N2_10

07
69,19

2 0333.520.601

Có tổng thu nhập 

không vượt quá 

30 triệu đồng

Có mức thu nhập 

là không vượt 

quá 

15.000.000vnđ/t

háng

C29T12/CT

2
69.901 Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Ninh 

Xá

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Danh sách kèm theo tờ trình số 580/CTHT-DA ngày 25/7/2025 của Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

1

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại xã Yên 

Phong, xã Tam Đa, xã 

Yên Trung, xã Tam 

Giang, xã Văn Môn

Bắc Ninh Yên Trung

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng

11-12/HG2 70,001 0968849951

Danh sách kèm theo tờ trình số 172/2025/TTr-LG ngày 23/7/2025 của Công ty cổ phần tập đoàn Lan Hưng

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

TN_N3_12

05
68,263 0983.796.599



Vương Văn Thái 0977823481 24 2 1985 125103057 027085012114
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trường 

TH&THCS Khúc 

Xuyên

Chủ hộ

Phạm Thị Thùy Trinh 0966049966 16 12 1991 125478876 024191002183

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Kế 

toán và Đại lý thuế 

ST TAX

Vợ (Chồng)

Vương Thảo Nguyên 6 3 2015 027315006616 Học sinh, sinh viên Con

Vương Ngọc Diệp 31 1 2020 027320000579 Học sinh, sinh viên Con

Bùi Thị Trang 0982839547 4 4 1989 131258949 025189007942

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chủ hộ

Nguyễn Văn Đông 0975531275 1 1 1988 131247926 025088017303

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty Cổ phần 

dịch vụ bảo vệ 

Bình An

Vợ (Chồng)

Nguyễn Lan Anh 25 1 2010 025310003354 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Phương Nam 25 2 2016 025216011146 Học sinh, sinh viên Con

4 Lê Thị Yến 0385604094 7 12 2000 125857139 027300008235

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại xã Yên 

Phong, xã Tam Đa, xã 

Yên Trung, xã Tam 

Giang, xã Văn Môn

Bắc Ninh Yên Trung

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu

Chủ hộ 26.5

5 Hồ Thị Linh 0336936424 7 5 2000 038300017222

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Dreamtech Việt 

Nam

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại xã Yên 

Phong, xã Tam Đa, xã 

Yên Trung, xã Tam 

Giang, xã Văn Môn

Bắc Ninh Từ Sơn

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu

Chủ hộ 54

3

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại huyện 

Yên Phong

Bắc Ninh Yên Phong

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00

2

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại huyện 

Yên Phong

Bắc Ninh Võ Cường

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00
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